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	I - DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI
	
	
	
	

	TT
	Mã số doanh nghiệp
	Tên doanh nghiệp
	Địa chỉ trụ sở chính
	Vốn điều lệ (VNĐ)
	Điện thoại
	Người đại diện theo pháp luật
	Ngày cấp
	Số lượng lao động (người)

	1
	00006
	BƯU CỤC NAM ĐỊNH - CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH LẬP PHƯƠNG
	Số 684 đường Điện Biên, Phường Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 
	02/12/2020
	8

	2
	00001
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 01 - CHI NHÁNH NAM ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN KIDS PLAZA
	Số 77-79 Điện Biên, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	02473000606
	 
	03/12/2020
	4

	3
	00014
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG TẠI NAM ĐỊNH - CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY XANH BÌNH MINH
	Thửa đất số 273 và 370, tờ bản đồ số 22, Thôn Thượng Nông, Xã Bình Minh, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 
	04/12/2020
	10

	4
	00002
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 TẠI THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH CÔNG TY TNHH ĐẠI TẦN
	Số 199 đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0907567777
	 
	08/12/2020
	2

	5
	00003
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2 TẠI THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH CÔNG TY TNHH ĐẠI TẦN
	Số 89 Giải Phóng, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0907567777
	 
	08/12/2020
	2

	6
	00001
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐÔNG Y VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THẢO NGUYÊN
	Số 4 đường Thái Bình, Phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0944472645
	 
	09/12/2020
	5

	7
	00001
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - CÔNG TY TNHH MAY LHC
	Cơ sở 1, Trường Trung cấp công nghệ số 8, Xã Nam Phong, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 
	10/12/2020
	50

	8
	00002
	ĐỊA ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH SỐ 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN MAY DUY MINH
	Lô DVCN2, đường D1, KCN Bảo Minh, Xã Liên Bảo, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 
	11/12/2020
	500

	9
	00001
	ĐỊA ĐIỂM SẢN XUẤT - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ HUY HOÀNG
	Xóm 6, Xã Tân Thành, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 
	11/12/2020
	10

	10
	00001
	CỬA HÀNG SEN GREEN - CÔNG TY TNHH SEN GREEN
	43 Thành Chung, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0843599188
	 
	14/12/2020
	6

	11
	00002
	KHO HÀNG - CÔNG TY TNHH HƯNG BÌNH HƯỜNG
	Số 535 Trần Hưng Đạo, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	02283 849 130
	 
	14/12/2020
	2

	12
	00001
	KHO HÀNG - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CHIẾN KHU
	Xóm 6, Xã Tân Thành, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 
	16/12/2020
	10

	13
	00001
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC ANH
	Xóm 15, Thôn Tây Lạc, Xã Đồng Sơn, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0913290086
	 
	16/12/2020
	50

	14
	00031
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 33 - CÔNG TY CỔ PHẦN DAIRY PRO - SIÊU THỊ SỮA
	Tổ dân phố Bắc Bình, Thị Trấn Cát Thành, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0915867676
	 
	16/12/2020
	1

	15
	00030
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 32 - CÔNG TY CỔ PHẦN DAIRY PRO - SIÊU THỊ SỮA
	Xóm 1 thôn Trung Lao, Xã Trung Đông, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0915867676
	 
	16/12/2020
	1

	16
	00005
	ĐỊA ĐIỂM TRUNG TÂM TƯ VẤN SỨC KHỎE - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y DƯỢC AN NHIÊN
	KCN Bảo Minh(Thuê địa điểm của công ty CP đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh), Xã Liên Minh, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0843 090 097                       
	 
	18/12/2020
	2

	17
	00001
	XƯỞNG SẢN XUẤT CÔNG TY CỔ PHẦN TRẦN VIỆT NAM 
	Xóm 1, Xã Nghĩa An, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0933666161
	 
	18/12/2020
	3

	18
	00004
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 5 - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIAO HÀNG NHANH - CHI NHÁNH NAM ĐỊNH
	Phố Cầu, Xã Nam Hùng, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	02862730038
	 
	22/12/2020
	15

	19
	00138
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG - CHI NHÁNH BẮC NINH - BƯU CỤC HỒNG QUANG
	Cầu Vòi, Xã Hồng Quang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	02227301088
	 
	23/12/2020
	8

	20
	00001
	XƯỞNG CƠ KHÍ - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ÁNH DƯƠNG
	Số 45A đường Giải Phóng, Phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 
	31/12/2020
	6

	21
	00001
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM NAM ĐỊNH - CỬA HÀNG ĐỒ DÙNG MẸ VÀ BÉ BIBOMART TRẦN HƯNG ĐẠO
	320 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	02473091168
	 
	31/12/2020
	5

	22
	3600729826-001
	CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÓA DẦU GREAT PROSPERITY.
	Km số 9, đường 10 (thuê xường của công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Đại Phú quý), Xã Liên Bảo, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0251.3514699
	 
	01/12/2020
	15

	23
	0601142552-007
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ NAM THÁI - CHI NHÁNH TRỰC NINH
	Km21, QL21, Khu Tân An, Xã Liêm Hải, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0912 211 383
	 
	03/12/2020
	5

	24
	0104085738-002
	CHI NHÁNH NAM ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG M2
	Xóm 3, Xã Giao Lạc, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 
	17/12/2020
	5

	25
	0107985092-006
	CHI NHÁNH TỈNH NAM ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MOBIIN
	Số 08 Tiểu khu Sông Hồng, Thị Trấn Cổ Lễ, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0838489969
	 
	18/12/2020
	5

	26
	0601161668-001
	CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TUYẾN LÝ
	Đội 3, Xóm Xuân Hà, Xã Hải Hòa, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0353368697
	 
	18/12/2020
	15

	27
	0108024302-027
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM NAM ĐỊNH
	Số 75 Điện Biên, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	02473091168
	 
	21/12/2020
	5

	28
	0601204696
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐÚC MỸ NGHỆ QUANG TRUNG
	Tổ 2, Thị Trấn Lâm, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0982046868
	ĐỖ VŨ SƠN HÀ
	02/12/2020
	4

	29
	0601204706
	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HÙNG VƯƠNG
	Tổ dân phố khu 5A, Thị Trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0347121890 
	BÙI MINH VƯƠNG
	02/12/2020
	4

	30
	0601204801
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH DANH
	Xóm Hùng Vương, Xã Yên Tiến, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	18.000.000.000
	0987.924.443
	NGÔ VĂN THẮNG  
	02/12/2020
	100

	31
	0601204907
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT LÂM ANH
	Xóm Tây Cát, Xã Hải Đông, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	500.000.000
	0969. 967. 567
	NGUYỄN VĂN TIỆM  
	02/12/2020
	6

	32
	0601205033
	CÔNG TY TNHH GENESIS SPORTS TECHNOLOGY
	Xóm 5, Xã Hải Hưng, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	22.368.000.000
	0911925079 
	TUAN, YUNG-SHENG
	04/12/2020
	5

	33
	0601205026
	CÔNG TY TNHH QUẤT LÂM
	Tổ dân phố Lâm Dũng, Thị Trấn Quất Lâm, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	50.000.000.000
	0979620966
	NGUYỄN XUÂN THỦY
	04/12/2020
	2

	34
	0601205315
	CÔNG TY TNHH TECHNOLOGY ANH TUẤN
	Đội 3, thôn Đông Thượng, Xã Trung Đông, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	100.000.000
	0867999162
	NGUYỄN THỊ DUYÊN
	07/12/2020
	2

	35
	0601205499
	CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ZOLEX PHARMA
	Số nhà 1, ngõ 238, đường Vĩnh Mạc, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0923156668
	NGUYỄN NGỌC HUÂN
	08/12/2020
	3

	36
	0601205682
	CÔNG TY TNHH NH KOI FARM
	Xóm Kim, Xã Mỹ Thắng, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0947 408 483
	TRẦN VĂN NGỌC  
	09/12/2020
	6

	37
	0601205756
	CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HIMALAYA 
	Xóm 5, Xã Hồng Thuận, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0352023281
	HOÀNG THỊ KIM OANH
	09/12/2020
	3

	38
	0601205410
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỀN NAM TRUNG
	Số 7A, Ngõ 83, Đường Bùi Bằng Đoàn, Phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	8.900.000.000
	 
	ĐÀO XUÂN HÒA
	09/12/2020
	5

	39
	0601206943
	CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI BÌNH AN 
	Đội 16, Nam Cường, Xã Yên Cường, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	20.000.000.000
	0366.793.415
	ĐÀO NGỌC THIẾT 
	11/12/2020
	10

	40
	0601207143
	CÔNG TY TNHH  KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ROYAL 
	Xóm 6, Xã Giao Hương, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	10.000.000.000
	0369224062
	TRƯƠNG THỊ XUYẾN
	12/12/2020
	10

	41
	0601207168
	CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG XANH GIAO THỦY
	Khu đồng 3, Xã Bạch Long, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0941516888
	NGUYỄN VĂN DŨNG
	14/12/2020
	5

	42
	0601207418
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI XUYẾN CHI
	Xóm Liên Phong, Xã Giao Phong, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0352023281
	LÊ THỊ CẨM TÚ
	15/12/2020
	3

	43
	0601207425
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐĂNG LIÊN
	Đội 3, Xóm Cầu, Xã Yên Phúc, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.900.000.000
	0984753890   
	NGÔ THỊ BÍCH LIÊN           
	15/12/2020
	6

	44
	0601207489
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐẠI PHONG
	Thửa 87, tờ bản đồ số 1 - II, Xã Thành Lợi, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0888999082
	PHẠM THỊ MINH HUỆ
	15/12/2020
	3

	45
	0601207496
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN QUANG
	Số 26/95 Đường Bái, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0976 038 369
	PHẠM THẾ QUANG
	15/12/2020
	2

	46
	0601205403
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MINH KHANG
	Tổ 10, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0877204549
	NGUYỄN PHƯƠNG THẢO
	15/12/2020
	2

	47
	0601205481
	CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BẢO AN
	Km 6 Quốc Lộ 21, Xã Hồng Quang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0944371733
	NGUYỄN THỊ THU
	16/12/2020
	2

	48
	0601205467
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÁI SƠN
	Tổ 13 thôn Đồng Côi, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0917.977.951
	ĐOÀN QUANG HƯNG
	16/12/2020
	2

	49
	0601207880
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 999
	Tổ dân phố Trung Quyên, Thị Trấn Mỹ Lộc, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	600.000.000
	0946 591 919             
	HOÀNG MẠNH NHẤT           
	16/12/2020
	5

	50
	0601208443
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀ NAM NINH
	Đội 15 Minh Thắng, Xã Yên Chính, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	500.000.000
	0975022161
	NGUYỄN ĐÌNH PHAN
	17/12/2020
	3

	51
	0601207827
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH THÀNH LÂM
	2/15 khu Nhà Chung, Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0917837272
	ĐỖ MẠNH CƯỜNG 
	18/12/2020
	4

	52
	0601208806
	CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI NGUYỄN PHÚC
	Làng Động, Xã Yên Hồng, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	10.000.000.000
	0949540999
	NGUYỄN VĂN TỌA
	18/12/2020
	10

	53
	0601208926
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MẠNH TIẾN
	Xóm 8, Xã Giao Yến, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0985373572 - 0984433952
	PHẠM VĂN TIẾN
	21/12/2020
	20

	54
	0601208891
	CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC HOÀNG HOA
	Cụm công nghiệp Xuân Tiến, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	7.500.000.000
	0945413044
	NGÔ ĐỨC HOÀNG
	21/12/2020
	2

	55
	0601209077
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI VIỆT THĂNG LONG
	Số 6 Đinh Tiên Hoàng, Phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0916860107
	TRẦN ĐÌNH TIẾN           
	22/12/2020
	25

	56
	0601209366
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY
	Thôn Quán Chiền, Xã Nam Dương, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0936528955
	PHẠM THỊ GÁI
	22/12/2020
	4

	57
	0601209493
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ HẢI TIẾN
	Xóm Làng 1, Xã Quang Trung, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0949804738
	TRẦN VĂN CƯỜNG
	23/12/2020
	4

	58
	0601209278
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐỒNG PHONG
	Số 107 Tô Ngọc Vân, Khu tái định cư Đồng Quýt, Xã Lộc An, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0946 361 318
	PHẠM THỊ QUỲNH ANH
	23/12/2020
	2

	59
	0601209599
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THƯƠNG MẠI HỒNG PHÁT
	Số 59 đường Trần Thái Tông, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0933 163 828 
	PHẠM TRỌNG HIỆU           
	23/12/2020
	5

	60
	0601209694
	CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÚC HUY HOÀNG
	Khu Làng nghề, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0941294999
	MAI QUỐC HUY
	23/12/2020
	10

	61
	0601209937
	CÔNG TY TNHH TIẾN PHÁT NAM ĐỊNH
	Tổ dân phố số 18, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	8.500.000.000
	0988963688    
	TRỊNH THỊ THU
	24/12/2020
	3

	62
	0601210019
	CÔNG TY TNHH THÀNH NAM THIÊN TRƯỜNG
	Tổ dân phố số 18, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	8.500.000.000
	0943666122
	TRẦN THỊ VÂN ANH
	24/12/2020
	3

	63
	0601208901
	CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG BÌNH MINH
	Xóm 8, Hùng Tiến, Xã Giao Tiến, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.600.000.000
	0336352888 
	VŨ MẠNH TƯỞNG
	24/12/2020
	4

	64
	0601210227
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC THÂN
	Thôn Đông Phú, Xã Yên Thành, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0865472887
	THÂN VĂN ĐỨC
	28/12/2020
	3

	65
	0601210442
	CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP SUDON
	Thôn Đắc Sở, Xã Nam Thái, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.200.000.000
	0378 336 975
	NGUYỄN THỊ HÀ
	28/12/2020
	3

	66
	0601210643
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TM MINH QUANG
	Khu bệnh viện, Xã Nghĩa Trung, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	 
	PHẠM VĂN QUANG
	29/12/2020
	3

	67
	0601210749
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỊNH UY
	Xóm 12, Cụm Công nghiệp Hải Phương (thuê xưởng của công ty TNHH xây dựng Việt Cường), Xã Hải Phương, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0942 828 090             
	PHẠM THỊ THUẦN           
	31/12/2020
	10

	68
	0601210724
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TOÀN PHÁT
	Thôn Quán Chiền, Xã Nam Dương, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0966526058
	VŨ HỒNG NHUNG
	31/12/2020
	4

	69
	0601210731
	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VĂN TRIỀU
	Xóm 9, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0877072429
	TRỊNH VĂN TRIỀU
	31/12/2020
	4

	70
	0601204752
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM NGỌC ÁNH
	Xóm Đồng Nhân, Xã Nghĩa Lạc, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.900.000.000
	0917 842 007 - 0828543999
	TRẦN VĂN ĐẠI
	01/12/2020
	5

	71
	0601205178
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP THÀNH TIẾN
	Số 16/50/207 đường Phù Long, Phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0902008268   
	NGUYỄN VĂN TÀI           
	05/12/2020
	8

	72
	0601205322
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NAM ĐỊNH
	Tổ 3 - Mỹ Trọng, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	100.000.000
	0963861690
	ĐÀO THỊ PHƯƠNG ANH
	07/12/2020
	1

	73
	0601205354
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH AN THỊNH
	Xóm Đông Thắng, Xã Xuân Ninh, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.500.000.000
	0968 273777
	MAI VĂN MẠNH
	07/12/2020
	8

	74
	0601205516
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT THÀNH NAM
	Số nhà 147 đường Cù Chính Lan, Phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.500.000.000
	0919455184
	VŨ THỊ HIỀN
	08/12/2020
	3

	75
	0601205509
	CÔNG TY TNHH FOODPLUS VIỆT NAM
	Số 81 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.800.000.000
	0903286484
	NGUYỄN HỮU HẢI
	08/12/2020
	5

	76
	0601205347
	CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC Y TẾ VÀ GIÁO DỤC THÀNH NAM
	Số 7/43 đường Bến Ngự, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.868.000.000
	0988088358
	TRẦN THỊ QUYÊN
	08/12/2020
	6

	77
	0601205474
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀ NAM
	Số 151, Đường Trường Chinh, Phường Bà Triệu, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	 
	VŨ THỊ HÀ
	08/12/2020
	5

	78
	0601205604
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KHÁNH THIỆN
	Xóm 4, Xã Hải An, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0899817779
	ĐINH VĂN TỈNH
	08/12/2020
	5

	79
	0601208813
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VY HƯƠNG
	Số 22 Đỗ Huy Uyển, Xã Lộc An, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0902097668
	TRẦN THỊ TUYẾT LAN
	18/12/2020
	5

	80
	0601208796
	CÔNG TY TNHH Đ&M - EFFATA
	Cụm công nghiệp Xuân Tiến, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	8.000.000.000
	0982727514
	ĐINH THỊ MỲ
	21/12/2020
	3

	81
	0601208820
	CÔNG TY TNHH GỖ MỸ NGHỆ VĂN THÔNG
	Cụm công nghiệp Xuân Tiến, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0973529218
	PHẠM VĂN THÔNG
	22/12/2020
	3

	82
	0601208919
	CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MÁY NÔNG NGHIỆP QUANG TRUNG
	Cụm công nghiệp Xuân Tiến, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	8.000.000.000
	0912170278
	MAI QUANG TRUNG
	22/12/2020
	3

	83
	0601210668
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SƠN P.T
	Xóm 3, Xã Hải Ninh, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0946 065356
	ĐOÀN XUÂN SƠN
	29/12/2020
	5

	84
	0601210717
	CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU HOÀNG TRUNG
	Xóm 15, Xã Trực Hùng, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0984644388
	HOÀNG VĂN TRUNG
	31/12/2020
	7

	85
	0108920588-002
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ ÁNH SÁNG - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NAM ĐỊNH
	Số 3 Phạm Tuấn Tài, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 
	07/12/2020
	1

	86
	2700898199-001
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIỆT - NHẬT GROUP - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HẢI HẬU NAM ĐỊNH
	Xóm Xuân Thịnh, Xã Hải Hòa, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0975091148
	 
	11/12/2020
	5

	87
	0601204784
	CÔNG TY CỔ PHẦN TAM ĐĂNG
	Thôn Tam Quang, Xã Yên Thắng, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0913321568
	NGUYỄN VĂN NGHIỆP
	03/12/2020
	10

	88
	0601206132
	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELECTRONIC
	Tầng 3, Số 18 Minh Khai, Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	24.000.000.000
	0912455589
	ĐỖ THỊ TUYẾT THANH
	10/12/2020
	6

	89
	0601207947
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TCN
	Phố Nam, Thị Trấn Liễu Đề, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	10.000.000.000
	0377095386
	PHAN NGUYỄN KIỀU NGÂN
	16/12/2020
	18

	90
	0601207915
	CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TITI VIỆT NAM
	Thôn Bàn Kết, Xã Tân Khánh, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	100.000.000
	0961.012.598
	PHẠM THỊ NHUNG
	16/12/2020
	5

	91
	0601210594
	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHÚ LONG
	Tổ dân phố số 20, Thị Trấn Thịnh Long, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0915876513
	NGUYỄN VĂN HÀ
	29/12/2020
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ TẠM NGỪNG KINH DOANH 

TT

Mã số doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ trụ sở chính

Vốn điều lệ

VNĐ

Điện thoại

Người đại diện theo pháp luật

Ngày cấp

Số lượng lao động

1

00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 4 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VĨNH HƯNG

Thôn Phú Ân, Xã Xuân Tân, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

 

0912208346

 

31/05/2017

8

2

0601155738-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THÔI ĐẠT TẠI Ý YÊN

Thôn Thanh Khê, Xã Yên Nghĩa, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

 

0943 986 905

 

07/03/2018

30

3

0600321485

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAI LAN

Xóm Phong Doanh, Xã Yên Nhân, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

39.970.000.000

03503826960

TRẦN VĂN HƯƠNG  

02/12/2003

20

4

0600776997

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TẤN THĂNG

Số 3/176 Phan Đình Phùng, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.900.000.000

03503643458 - 0906047092

TRẦN THỊ LOAN

04/01/2011

10

5

0601036762

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NHẬT ÁNH

Xóm 6, Xã Yên Nhân, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

17.000.000.000

0963 370 967

VŨ THỊ LAN

06/06/2014

7

6

0601076980

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH

Xóm 5, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

4.500.000.000

0911151909

TRẦN ĐỨC HỌC

09/11/2015

5

7

0601109594

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN NHẬT MINH

Xóm 4, Xã Xuân Châu, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

4.800.000.000

0947393238

NGUYỄN VĂN BÌNH

19/02/2016

5

8

0601138154

CÔNG TY TNHH THÊU VI TÍNH MAI CHI

Xóm Thanh Ý, Xã Đại Thắng, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.000.000.000

0943522873 – 0983401262

VŨ NGỌC CƯƠNG

09/06/2017

2

9

0601151331

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUÂN HƯNG

Xóm 4, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.200.000.000

0946 279 983

TRẦN ĐÌNH BẰNG

02/01/2018

3

10

0601155738

CÔNG TY TNHH THÔI ĐẠT

Xóm 3, Xã Hải Hà, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

2.000.000.000

0943  986 905

TRẦN THỊ HƯƠNG

09/02/2018

3

11

0601161675

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN TIẾN ĐẠT

Tổ dân phố 5B, Thị Trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

10.000.000.000

0985821323

NGUYỄN VĂN THUYÊN

02/08/2018

6

12

0601174466

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÁI BIN

Số 5 đường Nguyễn Thế Rục, khu đô thị Trầm Cá, Xã Lộc An, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

2.000.000.000

0813170635

TRẦN ĐỨC NGỌC

14/01/2019

7

13

0601176375

CÔNG TY TNHH ĐIÊU KHẮC VƯỢNG ĐẠT

Xóm 17, Xã Hải Anh, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

8.600.000.000

0977769559

TRẦN VĂN TIẾN

04/03/2019

9

14

0601177749

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ LÊ TUẤN

Xóm 5, Xã Hải Sơn, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

8.888.888.000

0705628899

LÊ TUẤN ANH

29/03/2019

5

15

0601197174

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI LÊ TUẤN NGỌC

Số 790 Vũ Hữu Lợi, Xã Nam Vân, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.000.000.000

0968.436.668                               

LÊ TUẤN NGỌC           

13/05/2020

5

16

0600307219

Công ty TNHH Thành Lâm

25 Thượng Lỗi-Xã Lộc Vượng-Thành Phố NĐ, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.000.000.000

0350837029

Trần Bá Tuấn

22/10/2002

 

17

0600386700

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO SƠN

Lô 10, thửa 13, đường Nguyễn Thế Rục, Xã Lộc An, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.900.000.000

03503869058

ĐOÀN ĐỨC THUYẾT

25/05/2007

10

18

0600981139

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN NHẬT DƯƠNG

Số nhà C12P1, Phường Văn Miếu, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

3.000.000.000

02286 274 288 

TRẦN THẾ DƯƠNG

28/01/2013

20

19

0601038142

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ & DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐẠI TRANG

Tổ dân phố số 13, Thị Trấn Lâm, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

11.000.000.000

02283959299 - 0985539999

ĐỖ VĂN VY

14/07/2014

20

20

0601076211

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NAM THUẬN PHÁT

Xóm 9, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

2.900.000.000

0916888208

TRẦN PHÚ NAM

15/10/2015

15

21

0601077462

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HÀ THÀNH

Số 25/8 đường Trần Nhật Duật, Phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

3.000.000.000

0943662972

ĐOÀN THỊ DUYÊN

16/11/2015

10

22

0601078875

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHÚC GIANG

Số 16 Bến Thóc, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

20.000.000.000

02283 837777

NGUYỄN THỊ CHÚC

26/11/2015

6

23

0601165542

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN H&B

phố Bùi Chu, Xã Xuân Ngọc, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.200.000.000

0365.954.466 - 0949.331.843

NGUYỄN THỊ HUYỀN

13/11/2018

4

24

0601177153

CÔNG TY TNHH DU LỊCH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MINH PHƯƠNG MAI TRANG

Số 59, Phố Bùi Chu, Xã Xuân Ngọc, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.000.000.000

0228.627.4382

ĐINH HOÀNG PHƯƠNG                    

21/03/2019

5

25

0601182178

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN TRƯỜNG

Tổ 18, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.500.000.000

0914556557

TRẦN THỊ HUYỀN

31/07/2019

5

26

0601182280

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚ SỸ

Xóm 9, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.500.000.000

0936 361 336

TRẦN DUY SỸ

05/08/2019

10

27

0601182273

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỆT NHẬT

Xóm 10, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.500.000.000

0976574626

NGUYỄN QUANG VIỆT

05/08/2019

10

28

0600970271

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐỨC THỊNH

Xóm Hùng Vương, Thôn Cát Đằng, Xã Yên Tiến, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

500.000.000

03508630508 - 0946663388

 

26/11/2012

25

29

0601137626

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VĨNH HƯNG

Xóm 10, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

2.500.000.000

0912208346

TRẦN ĐÌNH CƯỜNG

25/05/2017

40

30

0601150521

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG

Tổ 18, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

4.000.000.000

0973033288

VŨ THỊ THÚY

26/12/2017

30

31

0601150641

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TPV

Số 240 đường Nguyễn Khuyến, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

3.000.000.000

0355418793

TẠ HỒNG TUYẾT

28/12/2017

20

32

0601150874

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUÂN TRƯỜNG

Tổ 18, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

5.000.000.000

0917382648

HOÀNG THẾ VIỆN

29/12/2017

10

33

0601161185

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH THƯƠNG MẠI THANH BẰNG

Xóm Phú Ân, Xã Xuân Tân, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

5.000.000.000

0947382992

TRẦN ĐÌNH BẰNG

19/07/2018

10

III. DANH SÁCH DOANH NGHIỆP GIẢI THỂ

	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Mã số doanh nghiệp
	Tên doanh nghiệp
	Địa chỉ trụ sở chính
	Vốn điều lệ (đồng)
	Điện thoại
	Người đại diện theo pháp luật

	1
	00001
	CỬA HÀNG BITI'S SỐ 2 - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG BÌNH TIÊN TẠI NAM ĐỊNH
	84 đường Hai Bà Trưng, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0915296930
	 

	2
	00009
	VINMART+ NDH 09
	92 Song Hào, Phường Trần Quang Khải, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 

	3
	00012
	VINMART+ NDH 11
	241 Giải Phóng, Phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 

	4
	00013
	VINMART+ NDH 14
	42-44 Hàn Thuyên, Phường Vị Hoàng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 

	5
	00018
	VINMART+ NDH 18
	71 Bắc Ninh và 71 Hàng Sắt, Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 

	6
	00012
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYÊN HÀ - ĐIỂM DỊCH VỤ TẠI NAM ĐỊNH
	36 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0911864676
	 

	7
	00001
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH-NHÀ THUỐC CÔNG TY TNHH SƠN TRƯỜNG
	Số 64 Thành Chung, Phường Bà Triệu, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 

	8
	0106486943-001
	CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT HOÀNG GIA HÀ NỘI TẠI NAM ĐỊNH 
	Khu A, Thị Trấn Lâm, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0915659777
	 

	9
	0201293596-001
	CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CHÍ THÀNH – CHI NHÁNH NAM ĐỊNH 
	Quốc lộ 10, cụm Công nghiệp An Xá (thuê lại của Công ty CPVT&TM Nam Sơn), Xã Lộc An, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0987237939
	 

	10
	1101801110-001
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MỸ ĐỨC L.A
	Số nhà 37B Khu Đông Bình, Thị Trấn Rạng Đông, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	02288856886
	 

	11
	0108613795-001
	CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ LOGISTICS QUỐC TẾ VI-NA- CHI NHÁNH NAM ĐỊNH
	56  đường Hàn Thuyên, Phường Vị Hoàng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 

	12
	0600876871
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HUY TUẤN
	Tổ 18, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	7.000.000.000,0
	0228 888789
	MAI VĂN THẢO

	13
	0601039322
	CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG ANH MINH
	Số 235 Trường Chinh, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.900.000.000,0
	0981 007007
	NGUYỄN KHẮC ANH

	14
	0601062956
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI KHOÁNG SẢN HỒNG SƠN
	Xóm 8, Xã Xuân Bắc, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	4.500.000.000,0
	0975789823
	LÊ NGỌC SƠN

	15
	0601136252
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THAN VIỆT NHẬT
	Thôn Hồng Phúc, Xã Mỹ Tân, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000,0
	096.27.95.178
	BÙI NGỌC HẢI

	16
	0601153321
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN GIA NAM ĐINH
	Số 36, đường Phan Đình Phùng, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	500.000.000,0
	0981 985 985
	NGUYỄN VĂN LẮM

	17
	0601160745
	CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI THUẬN AN
	Xóm 9, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.600.000.000,0
	0941971865
	TRỊNH VĂN TRIỀU

	18
	0601201254
	CÔNG TY TNHH MTV ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ QUÝ THÚY
	Xóm La Hùng, Thôn La Xuyên, Xã Yên Ninh, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000,0
	0945581676
	NGUYỄN VĂN QUÝ

	19
	0601201938
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VIỆT ANH
	Số 97 đường Vũ Hữu Lợi, Phường Cửa Nam, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000,0
	0943200686
	TRẦN QUỐC VIỆT ANH

	20
	0600732365
	CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU LINH SA
	Lô C13 - 1 đường N6, Khu công nghiệp Hoà Xá, Xã Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	25.000.000.000,0
	02283677672
	LÝ TRUNG CHI

	21
	0600969117
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY LẮP THƯƠNG MẠI ĐẠT THÀNH
	Số 15/120 đường Mạc Thị Bưởi, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000,0
	0916892945
	NGUYỄN HỮU TUẦN

	22
	0600802527-001
	VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SỐ 1 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐỨC ANH
	Số 34 Hàng Cấp, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0915.918.919                        
	 

	23
	0600802527-002
	VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SỐ 2 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐỨC ANH
	Khu trung tâm thương mại siêu thị Thiên Trường, Xã Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	0916.538.436                     
	 

	24
	0107764382-002
	VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI NAM ĐỊNH -  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỢP TÁC QUỐC TẾ XÂY LẮP 3
	Số 8 Hoàng Văn Tuấn, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	 
	 

	25
	0601179552-001
	VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH GARNET TOÀN CẦU TẠI NAM ĐỊNH
	Số 7 Đặng Văn Ngữ, Phường Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	 
	02283 844 663
	 

	26
	0600381117
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHƯƠNG NAM
	Số 72/160 Trần Nhật Duật, Phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000,0
	0941154066
	ĐÀO XUÂN HÒA

	27
	0600936256
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM VIỆT
	Số 30 Hoàng Văn Thụ, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	20.000.000.000,0
	0913534469
	BÙI HỮU VIỆT

	28
	0601182548
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÚC NHÔM PHÁT PHONG
	Tổ 16, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000,0
	0989656166
	MAI VĂN TRUNG


